
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /QĐ-UBND Lào Cai, ngày        tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Công bố danh sách người làm công tác xã hội trong hoạt động tư pháp

người chưa thành niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Tư pháp người chưa thành niên ngày 30 tháng 11 năm 2024;
Căn cứ Quyết định số 1089/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành luật Tư pháp người chưa thành niên;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 79/TTr-SYT ngày 18 tháng 3 

năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh sách 195 người làm công tác xã hội trong hoạt động 
tư pháp người chưa thành niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

(Có danh sách kèm theo)
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: 

Y tế, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại 
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (VX);
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Các sở, ngành tỉnh;
- UBND các xã, phường;
- CVP, Phó CVP UBND tỉnh (đ.c Tú);
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, N (Hoa), VX (Trang).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Thị Hiền Hạnh



Phụ lục
DANH SÁCH NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN 

 (Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày     tháng    năm 2026 của UBND tỉnh Lào Cai)

TT Họ và tên
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Trình độ chuyên
môn Chức danh/vị trí công tác Đơn vị công tác Số điện thoại Ghi 

chú

1 Nguyễn Văn Cường 20/4/1988 Cử nhân giáo dục 
thể chất Trưởng phòng Quản lý chăm sóc Trung tâm Công tác xã hội và 

Bảo trợ xã hội số 1 0335779668

2 Nguyễn Thị Kiều Vân 06/9/1988 Cử nhân Công tác 
xã hội Viên chức phòng HC-CTXH Trung tâm Công tác xã hội và 

Bảo trợ xã hội số 1 0988868636

3 Nguyễn Thị Ngọc Hà 12/9/1977 Cử nhân xã hội 
học Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và 

Bảo trợ xã hội số 2 0962122388

4 Trần Thị Hương Giang 15/10/1973 Thạc sỹ CTXH Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và 
Bảo trợ xã hội số 2 0988978312

5 Lê Thúy Hà 20/5/1977 Cử nhân luật Trưởng phòng Trung tâm Công tác xã hội và 
Bảo trợ xã hội số 2 0858823668

6 Lò Thị Liên 01/10/1979 Cử nhân luật Trưởng phòng Trung tâm Công tác xã hội và 
Bảo trợ xã hội số 2 0947422069

7 Trần Thị Hoàn 02/4/1983 Cử nhân Công tác 
xã hội Viên chức Trung tâm Công tác xã hội và 

Bảo trợ xã hội số 2 0913980556

8 Nguyễn Thị Huyền 22/12/1987 Đại học quản lý 
nhà nước

Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã A Mú Sung 0987554928

9 Nguyễn Văn Đạo 26/12/1982 Đại học Luật Công chức Văn phòng HĐND 
& UBND UBND xã A Mú Sung 0988380436

10 Thào A Nủ 10/08/1988 Đại học kế toán Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Bản Hồ 0387889960

11 Lê Anh Kiên 13/12/1990 Đại học Luật Công chức Văn phòng HĐND 
& UBND UBND Xã Bản Hồ 0837799896

12 Bàn Thị Hải 12/06/1994 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Bảo Nhai 0373245722

13 Hảng Seo Lử 03/04/1988 Đại học Công chức Văn phòng HĐND 
& UBND UBND xã Bảo Nhai 0974030130



TT Họ và tên
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Trình độ chuyên
môn Chức danh/vị trí công tác Đơn vị công tác Số điện thoại Ghi 

chú

14 Lý Thanh Hà 07/02/1989 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Bảo Yên 0359205766

15 Hoàng Thị Hiên 05/02/1992 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Bảo Yên 0353363488

16 Lý Văn Thông 27/05/1993 Đại học Công chức Văn phòng
HĐND & UBND UBND xã Bảo Yên 0899811699

17 Vàng Seo Sào 15/05/1995 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Cốc Lầu 0398442415

18 Nguyễn Văn Trọng 25/05/1986 Đại học Công chức Văn phòng HĐND 
& UBND UBND xã Cốc Lầu 0977238225

19 Giàng A Lểnh 01/09/1987 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Chế Tạo 0855163617

20 Lò Thị Thảo 08/05/1990 Đại học Lao động 
Xã hội

Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND Xã Hạnh Phúc 0985074936

21 Hà Bá Đạo 04/03/1979 Đại học Luật Công chức Văn phòng
HĐND & UBND UBND Xã Hạnh Phúc 0868288867

22 Doãn Thị Kim Thúy 14/09/1979 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND phường Lào Cai 0396708393

23 Lương Thị Thùy Linh 12/05/1995 Đại học Công chức Văn phòng HĐND 
& UBND UBND phường Lào Cai 0383191336

24 Nguyễn Thị Hải Yến 22/10/1985 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND Xã Liên Sơn 0356312920

25 Nguyễn Thị Yến 24/07/1982 Đại học Công chức Văn phòng
HĐND &UBND UBND Xã Liên Sơn 0919526390

26 Đỗ Thị Thanh Hải 28/01/1988 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Mậu A 0987616725

27 Nguyễn Phượng Ly 10/10/1987 Đại học Công chức Văn phòng HĐND 
& UBND UBND xã Mậu A 0334131986

28 Sùng Thị Dung 07/4/1995 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Nậm Có 0386500294



TT Họ và tên
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Trình độ chuyên
môn Chức danh/vị trí công tác Đơn vị công tác Số điện thoại Ghi 

chú

29 Sùng A Súa 05/6/1990 Đại học Công chức Văn phòng HĐND 
& UBND UBND xã Nậm Có 0915154563

30 Hoàng Mỹ Hạnh 29/09/1992 Đại học Công tác 
xã hội

Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Nghĩa Đô 0369178313

31 Trần Anh Đào 10/01/1991 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND phường Nghĩa Lộ 0337199166

32 Nguyễn Thế Cường 01/02/1981 Đại học Công chức Văn phòng
HĐND & UBND UBND phường Nghĩa Lộ 0372993334

33 Giàng A Sỹ Chang 05/07/1994 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND Xã Púng Luông 0944094873

34 Chang A Dì 23/09/1985 Đại học Công chức Văn phòng
HĐND & UBND UBND Xã Púng Luông 0819112536

35 Bùi Huy Khương 26/01/1979 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND Xã Phình Hồ 0983828936

36 Hờ A Rùa 24/07/1988 Đại học Công chức Văn phòng
HĐND & UBND UBND Xã Phình Hồ 0344675756

37 Phạm Đức Hạnh 07/05/1982 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND Xã Phong Hải 0911457061

38 Vũ Thị Thu Xinh 05/01/1985 Đại học Công chức Văn phòng HĐND 
& UBND UBND Xã Phong Hải 0976493885

39 Giàng Chúng Sang 02/09/1988 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Sín Chéng 0836020988

40 Giàng Thị Dung 09/05/1995 Đại học Công chức Văn phòng HĐND 
& UBND UBND xã Sín Chéng 0335517757

41 Nguyễn Văn Toán 05/12/1985 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Tân Lĩnh 0983073655

42 Hoàng Thị Hồng Tính 01/06/1984 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Tân Lĩnh 0966323478

43 Hoàng Văn Thế 11/02/1976 Đại học Công chức Văn phòng HĐND 
& UBND UBND xã Tân Lĩnh 0383414458



TT Họ và tên
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Trình độ chuyên
môn Chức danh/vị trí công tác Đơn vị công tác Số điện thoại Ghi 
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44 Hoàng Văn Thịnh 27/09/1977 Trung cấp Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND Xã Tú Lệ 0354480302

45 Sùng A Hồ 03/03/1990 Đại học Công chức Văn phòng HĐND 
& UBND UBND Xã Tú Lệ 0375971231

46 Trịnh Ngọc Lan 27/08/1992 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Trấn Yên 0368038058

47 Nguyễn Thị Mai Thu 03/02/1987 Đại học Công chức văn phòng
HĐND & UBND UBND xã Trấn Yên 0378288465

48 Trần Thị Hoài Thu 02/10/1992 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND phường Trung Tâm 0989860959

49 Hoàng Văn Thu 07/6/1980 Đại học Công chức Văn phòng
HĐND & UBND UBND phường Trung Tâm 0352367290

50 Lự Thị Hiền 20/03/1989 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Xuân Hòa 0329978127

51 Bùi Thị Mai 12/09/1983 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Xuân Hòa 0352101238

52 Lộc Quang Hướng 17/12/1985 Đại học Công chức Văn phòng
HĐND & UBND UBND xã Xuân Hòa 0912649256

53 Hoàng Văn Tiền 10/11/1991 Đại học quản lý 
nhà nước

Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Y Tý 0979512203

54 Chu Gì Thó 25/4/1982 Đại học Luật Công chức Văn phòng HĐND 
& UBND UBND Xã Y Tý 0848283193

55 Hoàng Văn Cường 26/03/1987 Đại học Luật Công chức phòng Văn phòng 
HĐND & UBND UBND xã Khánh Yên 0912275145

0974969086

56 Lư Thị Tiểng 04/04/1986 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Khánh Yên 0865144186

57 Chá Thị Mây 10/11/1997 Đại học Công chức Văn phòng
HĐND & UBND UBND xã Khao Mang 0972425727

58 Lù Thị Hoa 30/10/1997 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Khao Mang 0979756180



TT Họ và tên
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Trình độ chuyên
môn Chức danh/vị trí công tác Đơn vị công tác Số điện thoại Ghi 

chú

59 Lù Thị Tâm 10/4/1983 Đại học
Luật

Công chức Văn phòng HĐND 
& UBND UBND xã Lùng Phình 0982403507

60 Nguyễn Huyền Phương 29/08/1988 Đại học
CTXH

Công chức Phòng Văn hoá - 
Xã hội

UBND xã Lương Thịnh 0979774709

61 Pờ Vản Phong 15/08/1986 Đại học
Kế toán

Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Pha Long 0943030586

62 Lù Dỉn Sửu 06/02/1989 Đại học Luật Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Pha Long 0382528933

63 Lục Thị Hường 30/08/1995 Đại học
Công tác xã hội

Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Phúc Lợi 0363746779

64 Hoàng Trung Thành 27/06/1993 Đại học Luật Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Phúc Lợi 0867999293

65 Lê Quang Ngọc 06/01/1978 Đại học Luật Công chức Văn phòng
HĐND & UBND UBND xã Quy Mông 0974386369

66 Nguyễn Thị Bích Huệ 03/02/1995 Đại học công tác 
xã hội

Công chức phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Quy Mông 0975961502

67 Giàng A Câu 15/10/1982 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Trạm Tấu 0364405982

68 Hoàng Mạnh Toản 14/6/1981 CN Luật Công chức Văn phòng HĐND 
& UBND UBND xã Trịnh Tường 0977638268

69 Ngô Thị Nhung 07/11/1984 CN Luật Công chức Trung tâm PVHHC UBND xã Trịnh Tường 0388531442

70 Hoàng Thị Hạnh 12/12/1997 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Bảo Hà 0359066443

71 Đặng Thị Lại 15/03/2001 Đại học Công chức Văn phòng HĐND 
& UBND UBND xã Bảo Hà 0868045590

72 Nguyễn Văn Thái 24/08/1988 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Võ Lao 0982067531

73 Bàn Thừa Tiến 27/08/1979 Đại học Luật Công chức Văn phòng
HĐND & UBND UBND xã Võ Lao 0378 467 930

74 Phạm Thị Ngân 15/11/1984 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Phúc Khánh 0944485638



TT Họ và tên
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Trình độ chuyên
môn Chức danh/vị trí công tác Đơn vị công tác Số điện thoại Ghi 
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75 Hoàng Thị Thêm 30/11/1990 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Phúc Khánh 0968248986

76 Phan Thị Hướng 12/02/1985 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Phúc Khánh 0382468380

77 Hoàng Minh Hiếu 16/10/1990 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Cát Thịnh 0977644990

78 Bùi Thị Phương 29/11/1996 Đại học Công chức Văn phòng
HĐND & UBND UBND xã Cát Thịnh 0969321526

79 Vi Thị Vân Hồng 11/02/ 1992 Cử nhân Luật Công chức Văn phòng HĐND 
& UBND UBND xã Bảo Ái 0376248373

80 Giàng Y Mai 18/03/1999 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Mù Cang Chải 0342533238

81 Hờ A Giàng 06/06/1987 Đại học Công chức Văn phòng HĐND 
& UBND UBND xã Mù Cang Chải 0845333779

82 Giàng Thị Sung 05/03/1999 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Lao Chải 0961825299

83 Hờ A Vảng 24/5/1985 Đại học Công chức Văn phòng HĐND 
& UBND UBND xã Lao Chải 038700576̉̉̉̉̉̉6

84 Nguyễn Thế Vinh 01/05/1979 Cử nhân điều 
dưỡng

Viên chức Trạm Y tế
Bát Xát Trạm Y tế Bát Xát 0979826208

85 Phan Thị Vui 26/06/1996 Đại học Luật Công chứcVăn phòng
HĐND & UBND UBND xã Bát Xát 0967366682

86 Trần Thị Thùy Linh 08/09/1992 Đại học Công chứcVăn phòng
HĐND & UBND UBND xã Việt Hồng 0376153637

87 Vi Thị Mai Huyên 11/03/1993 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Việt Hồng 0943065093

88 Nguyễn Phương Nam 22/04/1999 Đại học Công chức Văn Phòng HĐND 
& UBND UBND phường Nam Cường 0988525736

89 Hà Ngọc Chinh 13/01/1990 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Sơn Lương 0328695678



TT Họ và tên
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Trình độ chuyên
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90 Đặng Thị Tâm 19/01/1982 Đại học Luật kinh 
tế

Công chức Văn phòng HĐND 
& UBND UBND Xã Sơn Lương 0335115826

91 Trịnh Quỳnh Chi 10/07/1994 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Gia Phú 0376899869

92 Lương Kim Ngân 20/11/1975 Đại học Công chức Văn phòng
HĐND &UBND UBND xã Gia Phú 0983746977

93 Nguyễn Thị Thanh Hương 26/02/1982 Cử nhân hành 
chính

Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND phường Cam Đường 0914286312

94 Đặng Trâm Anh 23/01/1993 Cử nhân Luật Công chức Văn phòng
HĐND&UBND UBND phường Cam Đường 0971513289

95 Nguyễn Văn Quyết 01/10/1979 Đại học Công chức Văn phòng HĐND 
& UBND UBND xã Thác Bà 0985943347

96 Trần Thị Thu Phương 01/01/1988 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Thác Bà 0975654559

97 Hà Thị Hằng 28/11/1993 Đại học Luật Công chức Văn phòng
HĐND & UBND UBND xã Văn Bàn 0987426510

98 Hoàng Thị Hà 26/06/1987 Đại học Luật Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Văn Bàn 0977117820

99 Lương Thế Hùng 31/12/1975 Đại học Chuyên 
ngành Luật

Công chức Văn phòng HĐND 
& UBND UBND xã Hưng Khánh 0972870467

100 Hà Anh Thạch 21/01/1996
Đại học

Chuyên ngành 
Luật

Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Hưng Khánh 0362792791

101 Tô Văn Hiến 30/12/1980 Đại học công tác 
xã hội

Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Cốc San 0975215032

102 Sèn Thị Oai 10/01/1996 Đại học công tác 
xã hội

Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Cốc San 0342805083

103 Lê Hoàng Anh 08/02/1983 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Xuân Quang 0972134266

104 Phạm Thanh Huyền 17/06/1994 Thạc Sỹ Công chức Văn phòng HĐND 
& UBND UBND xã Xuân Quang 0964920559
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105 Hoàng Tòn Lai 12/08/1983 Đại học Luật Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Gia Hội 0917652126

106 Đinh Thị Hồng Nhung 22/03/1999 Đại học Luật Công chức Văn phòng HĐND 
& UBND UBND Xã Gia Hội 0357470747

107 Vương Thị Kim Thúy 17/01/1986 Đại học Kinh tế Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Mường Hum 0982610522

108 Phạm Thị Thảo 22/11/1986 Đại học Luật Công chức Văn phòng HĐND 
& UBND UBND xã Mường Hum 0963221186

109 Trần Thị Ngọc Mai 01/11/1989 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND phường Sa Pa 0398304309

110 Đặng Thị Kiều 18/09/1982 Đại Học Công chức Văn phòng HĐND 
& UBND UBND phường Sa Pa 0368308368

111 Nông Xuân Nam 04/06/1985 Đại học Quản lý 
Văn hóa

Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Ngũ Chỉ Sơn 0966266285

112 Thào A Giàng 12/10/1982 Đại học Luật Công chức Văn phòng HĐND 
& UBND UBND xã Ngũ Chỉ Sơn 0915150430

113 Lý Thị Bích Thủy 05/08/1980 Đại Học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Lâm Thượng 0843932411

114 Triệu Thị In 08/10/1987 Đại Học Công chức Văn phòng
HĐND & UBND UBND xã Lâm Thượng 0818361500

115 Ma Li 06/09/1991 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Dền Sáng 0917660991

116 Phạm Minh Tuân 22/02/1994 Đại học Công chức Văn phòng 
HĐND& UBND UBND xã Dền Sáng 0965621780

117 Đỗ Xuân Sơn 24/12/1982 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Khánh Hòa 0973095919

118 Lộc Văn Sớm 25/06/1988 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Khánh Hòa 0363779735

119 Trương Minh Hoàn 07/02/1985 Đại học Công chức Văn phòng HĐND 
& UBND UBND xã Khánh Hòa 0354988124
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120 Trần Thị Bích Thìn 17/09/1982 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Phong Dụ Thượng 0339265654

121 Bàn Tòn Nhất 03/12/1990 Đại Học Công chức Văn phòng HĐND 
& UBND UBND xã Phong Dụ Thượng 0354491801

122 Phạm Thị Huyền 30/9/1982 Đại Học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Tằng Loỏng 0987408482

123 Hoàng Thị Kim Thoa 05/9/1988 Đại Học Công chức Văn phòng HĐND 
& UBND UBND xã Tằng Loỏng 0978846121

124 Nguyễn Thị Yến 16/02/1991 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND phường Cầu Thia 0975751382

125 Bùi Thị Nguyệt 04/03/1986 Đại học Công chức Văn phòng
HĐND & UBND UBND phường Cầu Thia 0349999186

126 Vàng A Lâu 16/10/1991 Đại học Luật Kinh 
tế

Công chức Văn phòng HĐND 
& UBND UBND xã Văn Chấn 0394194322

127 Hoàng Thanh Mai 25/05/1993 Thạc Sỹ Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Văn Chấn 0383932222

128 Nguyễn Đức Sơn 13/02/1983 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Tả Củ Tỷ 0382580155

129 Nguyễn Anh Lâm 02/10/1993 Đại học Công chức Văn phòng HĐND 
& UBND UBND xã Tả Củ Tỷ 0814884111

130 Hoàng Thị Tuyên 26/10/1986 Cao đẳng Viên chức Trạm y tế Trạm Y tế xã Hợp Thành 0962122208

131 Vũ Ngọc Linh 10/11/1996 Đại học Lao động 
- xã hội

Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội

UBND xã
Đông Cuông 0965904868

132 Phạm Thị Liên 28/7/1982 Đại học XHH Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Phong Dụ Hạ 0987615208

133 Nguyễn Văn Tuấn 13/8/1988 Đại học Luật Công chức Văn phòng
HĐND & UBND UBND xã Phong Dụ Hạ 0985598218

134 Lý Thanh Ly 20/06/1980 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Nậm Xé 0365718209

135 Vi Văn Châm 17/03/1991 Đại học Công chức Văn phòng HĐND 
& UBND UBND xã Nậm Xé 0338663763
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136 Nông Xuân Kiên 12/9/1988 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Cảm Nhân 0352490837

137 Hoàng Văn Vững 01/10/1986 Đại học Công chức Văn phòng HĐND 
& UBND UBND xã Cảm Nhân 0978052296

138 Hoàng Quý Trọng 28/02/1982 Đại học Phó trưởng Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Nghĩa Tâm 0982171982

139 Hoàng Văn Chưởng 15/8/1988 Cao đẳng Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Nghĩa Tâm 0388871788

140 Hoàng Thị Thu Hiền 03/9/1978 Đại học Công chức Văn phòng HĐND 
& UBND UBND xã Nghĩa Tâm 0852991878

141 Nguyễn Thị Phượng 21/11/1987 Đại học CTXH Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Tả Phìn 0987620885

142 Giàng A Ký 05/10/1990 Đại học Luật Công chức Văn phòng HĐND 
& UBND UBND xã Tả Phìn 0389875970

143 Nguyễn Thị Thùy Ngân 28/10/1997 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Lục Yên 0353889597

144 Tẩn Nảy Khé 01/01/1990 Đại học quản lý 
văn hóa

Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Bản Xèo 0356241130

145 Lục Văn Lân 24/01/1987 Đại học Luật Công chức Văn phòng HĐND 
& UBND UBND Xã Bản Xèo 0965432969

146 Hoàng Thị Khúc 27/6/1987 Đại học
Luật

Công chức Văn phòng HĐND 
& UBND UBND xã Mường Lai 0383112446

147 Thào A Sênh 23/03/1989 Đại học luật Phó chánh Văn phòng
HĐND & UBND UBND xã Tà Xi Láng 0376099720

148 Hờ A Phử 25/11/1985 Đại học CTXH Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Tà Xi Láng 0944190198

149 Lương Hồng Thu 30/04/1991 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Mường Khương 0367764360

150 Hà Thị Thu Thuỷ 14/08/1994 Đại học Công chức Văn phòng HĐND 
& UBND UBND xã Mường Khương 0366866122
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151 Vũ Thanh Quang 20/9/1989 Đại học Luật Công chức Văn phòng HĐND 
& UBND UBND xã Nậm Chày 0918876995

152 Dương Văn Kiên 03/01/1987 Đại học QLVH Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Nậm Chày 0354301211

153 Trần Lam Trường 05/12/2001 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND Xã Chấn Thịnh 0394356987

154 Hà Đức Việt 10/11/1992 Đại học Công chức Văn phòng
HĐND & UBND UBND Xã Chấn Thịnh 0394657288

155 Phùng Thị Mỹ Chang 26/09/1980 Đại học Công chức Văn phòng HĐND 
& UBND UBND xã Yên Bình 0386478682

156 Lưu Mai Hương 01/07/1981 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Yên Bình 0367006212

157 Mà Thị Huyên 19/01/1996 Cử nhân Công 
tác xã hội

Công chức Văn phòng
HĐND & UBND UBND xã Bản Lầu 0965340496

158 Tráng Thị Nguyệt 27/07/1992 Cử nhân Công tác 
xã hội

Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Bản Lầu 0336772586

159 Trần Quang Hà 25/02/1998 Đại học Công chức Văn phòng HĐND 
& UBND UBND xã Xuân Ái 0961219709

160 Tạ Thị Nhung 17/03/1990 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Xuân Ái 0982882573

161 Hoàng Thị Tâm 25/11/1993 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Dương Quỳ 0989917693

162 Văn Tiến Đạt 22/07/1981 Đại học Công chức Văn phòng
HĐND & UBND UBND xã Dương Quỳ 0914442781

163 Hoàng Thị Hoàn 21/09/1983 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Thượng Hà 0974950415

164 Giàng Đức Hiếu 17/06/1982 Đại học Công chức Văn phòng HĐND 
& UBND UBND xã Thượng Hà 0988301002

165 Hà Đức Hạnh 19/01/1990 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Chiềng Ken 0359334554
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166 Sầm Xuân Trường 10/02/1981 Đại học Công chức Văn phòng HĐND 
& UBND UBND xã Chiềng Ken 0944497957

167 Đỗ Tuyết Trinh 13/10/1982 Đại học quản lý 
văn hoá

Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Bảo Thắng 0943127685

168 Nguyễn Trung Thành 16/10/1980 Đại học Luật Công chức Văn phòng
HĐND & UBND UBND xã Bảo Thắng 0976362077

169 Lương Công Đường 14/02/1993 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Bản Liền 0383440369

170 Lý Thị Hoài 15/03/1987 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Bắc Hà 0988035911

171 Nguyễn Thị Yến 11/12/1986 Đại học Công chức Văn phòng HĐND 
& UBND UBND xã Bắc Hà 0987751797

172 Nguyễn Ngọc Hải 02/12/1981 Cử nhân Luật Công chức VP HĐND và 
UBND UBND xã Yên Thành 0969264596

173 Hoàng Thanh Thủy 15/08/1976 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND phường Yên Bái 0916759095

174 Phạm Thị Việt 22/4/1985 Đại học Công chức Văn phòng HĐND 
& UBND UBND phường Yên Bái 0983704067

175 Vũ Thị Nguyệt 10/4/1987 Đại học Luật Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Tả Van 0386853081

176 Hà Tiến Trường 30/8/1998 Đại học Luật Công chức Văn phòng HĐND 
& UBND UBND xã Tả Van 0364300898

177 Vi Thị Hiên 05/05/1985 Đại học Quản trị 
nhân lực

Công chức Phòng Văn hóa 
- Xã hội UBND xã Minh Lương 0328864607

178 Lý Văn Tim 20/08/1983 Đại học Luật Công chức Văn phòng
HĐND & UBND UBND xã Minh Lương 0378446728

179 Vương Văn Mìn 28/01/1991 Đại học Công tác 
xã hội

Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Cao Sơn 0815117280

180 Sùng Chíu 12/07/1988 Đại học Luật Công chức Văn phòng HĐND 
& UBND UBND Xã Cao Sơn 0359603532
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181 Trương Thị Lý 10/10/1988 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND Xã Châu Quế 0988378001

182 Vũ Thị Ngọc Quyên 01/04/1988 Đại học Công chức Văn phòng HĐND 
& UBND UBND Xã Châu Quế 0987368870

183 Vũ Thị Hiệp 07/9/1976 Đại học Luật Công chức Văn phòng HĐND 
& UBND UBND phường Văn Phú 0979288117

184 Lù Văn Sỹ 10/07/1982 Khoa học quản lý Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Mường Bo 0332394010

185 Ngô Thị Hóa 15/05/1986 Đại học Luật Công chức Văn phòng
HĐND & UBND UBND xã Mường Bo 0357984482

186 Lò Anh Minh 28/05/1993 Đại học/Luật Công chức Văn phòng HĐND 
& UBND UBND xã Thượng Bằng La 0969588904

187 Nguyễn Ngọc Quỳnh 23/06/1998 Đại học/Luật Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Thượng Bằng La 0398780246

188 Lê Thị Cẩm Vân 26/06/1991 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Lâm Giang 0333559162

189 Phạm Thị Kim Anh 08/10/1988 Đại học Công chức Văn phòng HĐND 
& UBND UBND xã Lâm Giang 0379432085

190 Lộc Đình Vững 26/06/1987 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND xã Mỏ Vàng 0978035201

191 Nguyễn Thị Kim Huế 30/10/1982 Đại học Công chức Phòng Văn hóa - 
Xã hội UBND phường Âu Lâu 0829678677

192 Bùi Ngọc Tuấn 16/5/1998 Đại học Công chức Văn phòng HĐND 
& UBND UBND phường Âu Lâu 0334552626

193 Lự Thị Vui 21/03/1981 Trung cấp y sĩ Viên chức Trạm Y tế UBND xã Si Ma Cai 0379576129

194 Phạm Công Năng 10/8/1999 Đại học Công chức Văn phòng HĐND 
& UBND UBND xã Tân Hợp 0988085730

195 Giàng A Tú 25/11/1992 Đại học Phó Chủ tịch MTTQ -
Bí thư đoàn UBND xã Tân Hợp 0963588353
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